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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO
QUY TRÌNH 
KIỂM TOÁN VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2021/QĐ-KTNN ngày    tháng   năm 2021 

của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Chương I
Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng quy định về trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các bước công việc khi kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước phát hiện trong quá trình kiểm toán hoặc theo đề nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát; xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và công khai báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước (CMKTNN) và thực tiễn hoạt động kiểm toán. 

Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng gồm 4 bước: 

- Chuẩn bị kiểm toán; 

- Thực hiện kiểm toán; 

- Lập và gửi báo cáo kiểm toán; 
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
2. Kế hoạch kiểm toán các cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa công khai được thực hiện theo chế độ bí mật nhà nước độ Mật.
3. Nội dung báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa công khai theo chế độ bí mật nhà nước độ Tối mật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đoàn kiểm toán của KTNN, đơn vị được kiểm toán, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

Điều 3. Mục đích ban hành 

1. Bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN, Đoàn KTNN, Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) và thành viên Đoàn kiểm toán không phải là KTVNN đối với cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 
2. Tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp để tổ chức các công việc trong một cuộc kiểm toán, các hoạt động của Đoàn kiểm toán và KTVNN; đồng thời là cơ sở để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm toán, đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.
Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được hiểu là vụ việc được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao nhằm mục đích, động cơ vụ lợi về vật chất, tinh thần thông qua hành vi tham nhũng.
2. Người có chức vụ, quyền hạn là người được bổ nhiệm, bầu cử, tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

3. Hành vi tham nhũng gồm các hành vi sau: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức; đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

4. Kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng là việc Kiểm toán viên nhà nước thực hiện theo quy trình, thủ tục và các quy định của Kiểm toán nhà nước để thu thập các thông tin, bằng chứng kiểm toán về các hành vi dấu hiệu tham nhũng, từ đó đưa ra các đánh giá, xác nhận về vụ việc có hành vi tham nhũng hay không để đưa ra các kết luận và kiến nghị kiểm toán phù hợp.
Điều 5. Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và thành viên của Đoàn kiểm toán 

Khi thực hiện kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, Đoàn kiểm toán, thành viên của Đoàn kiểm toán phải tuân thủ các yêu cầu được quy định tại Điều 4 Quy trình kiểm toán của KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN ngày 16/10/2020 của Tổng KTNN (Quy trình kiểm toán của KTNN) và các quy định tại Quy trình này.

Điều 6. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
Việc lập và lưu trữ tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán được thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Hệ thống CMKTNN, Quy định Danh mục Hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán, các quy định khác của Kiểm toán nhà nước và của pháp luật có liên quan.
Việc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng không thực hiện việc ghi chép nhật ký kiểm toán online.
CHƯƠNG II
CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

Điều 7. Khảo sát, thu thập thông tin 
1. Việc khảo sát, thu thập thông tin được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN ngày 16/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Tuy nhiên, khi khảo sát thu thập thông tin cần chú ý các nội dung sau:

a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán báo cáo theo đề cương kiểm toán đã được duyệt hoặc trả lời các câu hỏi thông qua hệ thống câu hỏi đã được Đoàn kiểm toán xây dựng và các cấp xét duyệt. 

b) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và các bên có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán có dấu hiệu tham nhũng (việc giao nhận thông tin, tài liệu phải lập thành biên bản). 

c) Đối với những thông tin, tài liệu không cần thu giữ thì người nhận hồ sơ, tài liệu phải trả lại cho đơn vị được kiểm toán và các bên có liên quan; thời gian trả hồ sơ, tài liệu chậm nhất khi kết thúc việc kiểm toán trực tiếp tại đơn vị (việc trả hồ sơ, tài liệu phải lập thành biên bản giao nhận thông tin, tài liệu).

d) KTVNN có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin, tài liệu đã thu thập được để làm rõ nội dung trong đề cương kiểm toán; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị được kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán được phân công; yêu cầu người có trách nhiệm, người có liên quan giải trình về những vấn đề chưa rõ.

Điều 8. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập
Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN.

Điều 9. Lập KHKT tổng quát
Việc lập Kế hoạch kiểm toán tổng quát được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN. Trong đó:
1. Mục tiêu kiểm toán: 
Mục tiêu của cuộc kiểm toán được xác định căn cứ vào định hướng kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước; yêu cầu và tính chất của cuộc kiểm toán; đặc điểm và tình hình thực tế của đơn vị được kiểm toán hoặc vấn đề được kiểm toán. Mục tiêu cơ bản đối với cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được xác định như sau:
a) Thông qua hoạt động kiểm toán để làm rõ và phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Qua đó, xác định trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để đưa ra các kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Thông qua hoạt động kiểm toán để cung cấp các thông tin, số liệu tin cậy về tình hình tham nhũng cho các cơ quan có thẩm quyền (đặc biệt là cơ quan, đại biểu đề nghị phát hiện ra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng).
c) Chỉ ra các sai phạm đối với việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại đơn vị được kiểm toán để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và có biện pháp khắc phục tồn tại.
d) Kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với những bất cập về cơ chế quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại đơn vị được kiểm toán.

2. Nội dung kiểm toán

a) Nội dung kiểm toán được xác định căn cứ vào hướng dẫn về mục tiêu, trọng yếu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm của Kiểm toán nhà nước, mục tiêu của cuộc kiểm toán; đặc điểm và tình hình thực tế của đơn vị được kiểm toán (hoặc vấn đề được kiểm toán). Tùy theo tính chất của từng cuộc kiểm toán, nội dung kiểm toán được xác định theo quy định tại Điều 32 Luật Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau: Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ hay kiểm toán hoạt động.
b) Căn cứ vào yêu cầu của từng cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định nội dung kiểm toán của từng cuộc kiểm toán.

c) Nội dung kiểm toán cơ bản của cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng: 
- Kiểm toán để phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Kiểm toán các nội dung theo phản ánh, tố cáo, báo cáo về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 
3. Phương pháp và thủ tục kiểm toán

Các phương pháp và thủ tục kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, đồng thời Kiểm toán viên lưu ý một số phương pháp sau:
a) Yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu bằng chứng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
b) Xác minh, đối chiếu
c) Làm việc trực tiếp với người có dấu hiệu tham nhũng

d) Thuê chuyên gia, tư vấn và giám định chuyên môn
e) Niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản. 

g) Kiểm toán điều tra. 
Điều 10. Xét duyệt, hoàn thiện, phát hành KHKT tổng quát
Việc xét duyệt, hoàn thiện, phát hành Kế hoạch kiểm toán tổng quát được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 11. Lập và phê duyệt KHKT chi tiết 

1. Việc lập và phê duyệt Kế hoạch kiểm toán chi tiết được vận dụng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

2. Đối với Đoàn kiểm toán không có Tổ kiểm toán thì không xây dựng Kế hoạch kiểm toán chi tiết mà thực hiện theo Kế hoạch kiểm toán tổng quát. 

Điều 12. Quyết định kiểm toán 
Việc ban hành Quyết định kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 13. Phổ biến quyết định kiểm toán, KHKT tổng quát, cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm cho Thành viên đoàn kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán 
Việc phổ biến quyết định kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán tổng quát và cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm cho Thành viên đoàn kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 13, 14 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

CHƯƠNG II
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Điều 14. Công bố quyết định kiểm toán 
Kiểm toán trưởng phối hợp với đơn vị được kiểm toán tổ chức công bố quyết định kiểm toán; thông báo KHKT tổng quát, phạm vi công việc; nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn và các Thành viên đoàn kiểm toán, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật; thống nhất sự phối hợp hoạt động giữa Đoàn kiểm toán và đơn vị được kiểm toán. 
Điều 15. Tiến hành kiểm toán
1. Việc tiến hành kiêm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

2. Một số lưu ý trong thực hiện kiểm toán đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
a) Nội dung kiểm toán: 
- Thực hiện kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hồ sơ, tài liệu hoặc đơn đề nghị của cơ quan có thẩm quyền đề nghị Kiểm toán nhà nước kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng cung cấp.

Khi thực hiện kiểm toán đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng cần xem xét các nội dung sau:
- Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật;
- Kết luận các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự hay không? xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra; các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật.
b) Trên cơ sở các dấu hiệu của vụ việc tham nhũng, Kiểm toán viên tiến hành kiểm toán, xác minh để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng bằng các phương pháp kiểm toán sau:

- Yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu bằng chứng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
Tổ trưởng Tổ Kiểm toán (nếu có) hoặc Kiểm toán viên yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan để làm rõ nội dung của vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Trường hợp cần thiết, Kiểm toán viên trực tiếp làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Nội dung làm việc được lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của đại diện Tổ trưởng tổ kiểm toán, người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng và được lập thành ít nhất 02 bản, giao 01 bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng và lưu 01 bản trong hồ sơ kiểm toán. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phải cung cấp kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của Kiểm toán viên, Tổ trưởng Tổ kiểm toán.

- Xác minh, kiểm tra, đối chiếu: 
Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu có các dấu hiệu làm cho KTVNN tin rằng một tài liệu có thể không xác thực, hoặc đã bị sửa đổi mà không được thông báo, hoặc những nội dung, số liệu phát hiện có dấu hiệu gian lận thì KTVNN phải tiến hành kiểm tra thêm bằng các thủ tục như: Xác nhận trực tiếp với bên thứ ba; sử dụng chuyên gia và các phương pháp hợp pháp khác để đánh giá tính xác thực của tài liệu đó; kiểm tra, xác minh tài liệu đó từ các nguồn thông tin khác. Nếu các giải trình của đơn vị được kiểm toán là không nhất quán, thì KTVNN phải tiến hành kiểm tra về các điểm không nhất quán đó nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để khẳng định hoặc loại bỏ nghi ngờ của KTVNN. Việc xác minh, điều tra,… phải lập biên bản và các bằng chứng thu thập được kèm theo. 
Trường hợp cần phải tiến hành làm việc, kiểm tra, đối chiếu, xác minh các bên có liên quan đến nội dung kiểm toán để thu thập thêm bằng chứng kiểm toán và đánh giá bằng chứng kiểm toán bảo đảm được tính khách quan, chính xác thì KTVNN, Tổ trưởng phải báo cáo cho Trưởng đoàn, Kiểm toán trưởng; Trưởng đoàn, Kiểm toán trưởng phải báo cáo với Tổng KTNN để xem xét, quyết định. 

Sau khi được Tổng KTNN đồng ý chấp thuận về chủ trương, Trưởng đoàn xây dựng kế hoạch chi tiết việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh trình Kiểm toán trưởng xem xét và thống nhất; Kiểm toán trưởng trình Tổng KTNN phê duyệt trước khi thực hiện. Kế hoạch chi tiết việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh phải nêu rõ: nội dung, đối tượng, phương pháp, thời gian, địa điểm làm việc và KTVNN được giao nhiệm vụ thực hiện.

Kết quả kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán phải được thể hiện bằng Biên bản kiểm tra, đối chiếu, xác minh theo hệ thống mẫu biểu do Tổng KTNN ban hành.

Trong trường hợp cần xác minh tài sản, thu nhập: Khi cần xác minh tài sản, thu nhập của người có dấu hiệu tham nhũng, Tổ trưởng Tổ kiểm toán báo cáo Kiểm toán trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký văn bản đề nghị Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập của người cần xác minh. 
- Làm việc trực tiếp với người có dấu hiệu tham nhũng

Kiểm toán viên làm việc trực tiếp với người có dấu hiệu vi phạm; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng mà họ có được để làm rõ các hành vi vi phạm.

Nội dung làm việc với người có dấu hiệu vi phạm phải lập thành biên bản và lưu 01 bản trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp người có dấu hiệu vi phạm không ký biên bản làm việc thì người chủ trì làm việc với người có dấu hiệu vi phạm và thành viên khác của Tổ kiểm toán ký biên bản và ghi rõ lý do không ký Biên bản. 

Trường hợp không làm việc trực tiếp với người có dấu hiệu vi phạm vì lý do khách quan thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán có văn bản yêu cầu người có dấu hiệu vi phạm cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung vụ việc.

- Thuê chuyên gia, tư vấn và giám định chuyên môn
Trường hợp cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận kiểm toán thì Trưởng đoàn kiểm toán đề nghị Kiểm toán trưởng kiến nghị Tổng KTNN quyết định.

Trong trường hợp cần thuê chuyên gia, tư vấn giám định thì thực hiện theo Quy chế về sử dụng công tác viên kiểm toán của KTNN và CMKTNN 1620 - Sử dụng công việc của chuyên gia trong kiểm toán tài chính.
- Niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản

Trường hợp xét thấy cần thiết phải kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc các bên có liên quan tại các TCTD và Kho bạc nhà nước thì Trưởng đoàn đề nghị Kiểm toán trưởng kiến nghị Tổng KTNN quyết định.

Trường hợp xét thấy cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu thì Trưởng đoàn đề nghị Kiểm toán trưởng kiến nghị Tổng KTNN ra quyết định niêm phong tài liệu. 
- Kiểm toán điều tra: Khi xét thấy cần thiết phải tiền hành kiểm toán điều tra, Tổ trưởng Tổ kiểm toán báo cáo với Trưởng Đoàn kiểm toán để Trưởng Đoàn kiểm toán báo cáo với Kiểm toán trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.
Trong quá trình tiến hành kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước có thể dùng hình thức văn bản, thông qua phỏng vấn hoặc bảng câu hỏi điều tra được lập theo mẫu với các đơn vị, cá nhân có liên quan để tiến hành điều tra, xác minh về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán điều tra. Trường hợp, vượt quá phạm vi, quyền hạn, thì Kiểm toán nhà nước bàn giao cho các cơ quan hữu quan theo trình tự pháp lý: cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý để điều tra xác minh, các cơ quan này có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả điều tra, xác minh cho Kiểm toán nhà nước.           
Khi kiểm toán điều tra, Kiểm toán nhà nước có thể sử dụng, tham khảo kết quả kiểm toán về tài chính hoặc lĩnh vực có liên quan đến vấn đề cần điều tra của kiểm toán độc lập, nhưng không được lấy kết quả đó làm kết quả chính thức của Kiểm toán nhà nước để kết luận.
Trường hợp cần thiết phải phối hợp với các cơ quan có liên quan, Tổ trưởng Tổ Kiểm toán báo cáo với Trưởng Đoàn kiểm toán để Trưởng Đoàn kiểm toán báo cáo Kiểm toán trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước và phải được sự đồng ý trước khi phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, thu thập bằng chứng kiểm toán, kết luận cụ thể từng vấn đề theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra truy tố, xét xử. Trong phạm vi, quyền hạn của mình các cơ quan điều tra, truy tố xét xử có trách nhiệm phối kết hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Lập và thông qua biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán 
Việc lập và thông qua Biên ban kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
CHƯƠNG III
LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Điều 17. Lập dự thảo báo cáo kiểm toán 
1. Việc lập dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và Điều 1 Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
2. Khi lập dự thảo kiểm toán cần lưu ý:
Trên cơ sở kết quả tổng hợp tình hình, số liệu kiểm toán, Trưởng đoàn lập dự thảo báo cáo kiểm toán. 

Báo cáo kiểm toán phải bảo đảm các yêu cầu chung quy định tại Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán nhà nước và theo mẫu quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước. 
Báo cáo kết quả kiểm toán phải đánh giá chính xác, khách quan tình hình thực thi nhiệm vụ chính của đơn vị bị kiểm toán và trách nhiệm chủ quản, trách nhiệm trực tiếp của cán bộ nghiệp vụ và lãnh đạo liên quan.   

Báo cáo kiểm toán thường gồm những nội dung cơ bản sau: 

a) Thông tin về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng: Đơn vị xảy ra vụ việc, người có hành vi tham nhũng…

b) Khái quát về cuộc kiểm toán: Cơ sở lập báo cáo kiểm toán, phạm vi kiểm toán, giới hạn kiểm toán, căn cứ kiểm toán (bao gồm cả tiêu chí kiểm toán); công việc kiểm toán đã được tiến hành.

c) Đánh giá xác nhận kiểm toán: Kết quả phát hiện kiểm toán; Ý kiến kiểm toán. Trong đó, kết quả kiểm toán phải làm rõ được các nội dung:
- Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật;
- Kết luận các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự hay không? xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra; các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật.
Căn cứ vào kết quả kiểm toán, cần kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm toán: Đối với những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính của cán bộ lãnh đạo bị kiểm toán, cần phải xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, cơ quan KTNN phải đề xuất kiến nghị xử lý, xử phạt với cơ quan có quyền bổ nhiệm, bãi miễn hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra kỷ luật. Nếu vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu cán bộ, lãnh đạo phạm tội thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Tổng KTNN để chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra để thực hiện điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán 
Việc xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 19, 20 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Điều 19. Hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán 
Việc hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 21, 22 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 20. Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán

1. Kiểm toán trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán đã hoàn chỉnh và các tài liệu khác theo quy định của Kiểm toán nhà nước (qua đơn vị đầu mối thẩm định, soát xét). 

2. Đơn vị tham mưu được phân công rà soát, kiểm tra và đảm bảo về nội dung, các thủ tục, trình tự lập báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán đúng quy định; soạn thảo công văn gửi báo cáo kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký phát hành. 

3. Tổ kiểm toán lập thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết và thông báo kết luận, kiến nghị với các bên liên quan phù hợp với báo cáo kiểm toán phát hành, trình Trưởng đoàn kiểm toán soát xét để trình Kiểm toán trưởng ký ban hành.

4. Việc phát hành, gửi báo cáo kiểm toán phải đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định cụ thể của Kiểm toán nhà nước. Trường hợp khi phát hành Báo cáo kiểm toán Đoàn kiểm toán hoặc các đối tượng có liên quan phát hiện có sai sót hoặc nhầm lẫn trong Báo cáo kiểm toán, Kiểm toán trưởng phải có tờ trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét quyết định.
5. Báo cáo kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán của cuộc kiểm toán liên quan đến bí mật nhà nước thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
Điều 21. Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán
1. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải báo cáo kịp thời cho Trưởng đoàn kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị của mình; Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo kịp thời với Tổng Kiểm toán nhà nước để chỉ đạo làm rõ, xử lý. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định việc Đoàn kiểm toán đang kiểm toán tiếp tục thực hiện kiểm toán để xác minh làm rõ các dấu hiệu của hành vi tham nhũng hoặc thành lập Đoàn kiểm toán khác để kiểm toán, xác minh làm rõ vụ việc.

2. Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán theo nội dung và phương pháp kiểm toán được quy định tại Điều 9 của Quy trình này.
3. Căn cứ vào các phát hiện kiểm toán, giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm toán, kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ có liên quan, khi kết thúc thời gian kiểm toán tại đơn vị Tổ trưởng Tổ kiểm toán xây dựng Biên bản kiểm toán. 
a) Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cung cấp. Trong trường hợp này, Kiểm toán nhà nước tiếp tục tiến hành hoạt động kiểm toán về các nội dung khác theo kế hoạch kiểm toán đã phê duyệt và ban hành Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước;
b) Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm trong Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý phải thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý cho Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị.
4. Trình tự thủ tục phát hành biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán, việc công khai kết quả kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 19, 20, 21, 22, 25 Quy trình này.
Điều 22. Công khai kết quả kiểm toán
Việc công khai kết quả kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được thực hiện theo quy định tại mục 5 Chương IV Luật KTNN và các quy định hiện hành có liên quan. Riêng hình thức công khai do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.
CHƯƠNG V

THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
Điều 23. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán
Việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Chương V Quy trình kiểm toán của KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN ngày 16/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
Điều 24. Quan hệ phối hợp công tác với cơ quan điều tra, cơ quan phòng chống tham nhũng trong việc theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

1. Trách nhiệm phối hợp giữa KTNN với Cơ quan điều tra và các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng được thực hiện theo quy định tại Điều 88 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, đồng thời thông qua Quy chế phối hợp công tác được ký kết giữa KTNN với cơ quan điều tra và cơ quan phòng chống tham nhũng nhằm giúp các đơn vị được kiểm toán nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, điều hành tài chính công, tài sản công. 
2. Trong trường hợp chưa ký Quy chế phối hợp công tác, KTNN chủ động chuyển, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ kết quả, bằng chứng kiểm toán cho cơ quan điều tra, thanh tra, Viện kiểm sát xem xét, xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.
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